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Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2012, NĂM 2013

của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc,

Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

Stt Họ tên Chức danh

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2013

1 Trần Anh Tuấn 6.97 30.2987 2.0830 2.3181 2.3268 0.4330 0.0417 0.0042 0.0000 33.0540 4.4515

2 Trần Phước Dũng 7.30 36.4355 26.8640 2.8014 4.1932 0.2997 0.0800 0.9476 0.0958 40.4842 31.2330

3 Vũ Thị Tường Vy Giám đốc 6.64 0.0000 21.2399 0.0833 0.1667 0.0000 0.0858 0.9469 0.1958 1.0302 21.6882

4 Dương Văn Hai Phó GĐ 6.31 33.4765 24.4022 2.3629 3.2122 0.4497 0.0592 1.9894 0.5592 38.2785 28.2327

5 Nguyễn Đắc Vinh Phó GĐ 5.98 31.3950 23.2341 1.9188 2.6596 0.1830 0.0592 0.1833 0.1208 33.6802 26.0737

6 Nguyễn Trường  Phi Phó GĐ 5.98 31.3340 23.2246 2.1938 2.9346 0.2997 0.0592 0.5708 0.4592 34.3984 26.6776

7 Vũ Vũ Bá 5.65 29.7776 22.1969 2.2188 3.0679 0.4497 0.0700 1.3738 0.4342 33.8199 25.7690

8 Trần Văn Tẳng 6.31 32.0172 24.0919 1.9188 5.0513 0.4330 0.0592 0.0500 0.0208 34.4190 29.2232

… Cộng: 224.7344 167.3367 15.8161 23.6122 2.5479 0.5142 6.0660 1.8858 249.1644 193.3489

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014

Người lập biểu Giám đốc

Chuyên 
trách/
không 
chuyên 
trách

Hệ số 
mức 

lương

Tiền lương 
(tr.đồng/tháng)

Thù lao kiêm 
nhiệm 

(tr.đồng/tháng)

Thù lao đại 
diện vốn 

(tr.đồng/tháng
)

Tiền thưởng (từ 
quỹ thưởng BĐH)

(tr.đồng/tháng)

Chi từ quỹ 
phúc lợi

(tr.đồng/tháng)

Các khoản khác 
(tr.đồng/tháng)

Tổng thu nhập (trước 
thuế TNCN, BHXH, 

BHYT…)

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2012

Năm 
2013

Nguyên 
CT HĐTV

Chuyên 
trách

Chủ tịch 
HĐTV

Chuyên 
trách

Chuyên 
trách

Chuyên 
trách

Chuyên 
trách

Chuyên 
trách

Kế toán 
trưởng

Chuyên 
trách
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trách



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Biểu số 9

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC CHI TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012, NĂM 2013

Đơn vị tính: 1.000 đồng/người/tháng)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Chia ra Chia ra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 2 - 10

Thực hiện năm 2012  9,312  7,440  1,040 548 12.1 272 509 316 193  8,803 

Thực hiện năm 2013  11,143  9,025  969 604 259 286 502 398 104.00  10,641 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu Giám đốc

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3

Tổng tiền lương và thu nhập bình quân 
của người lao động được nhận

Các khoản phải nộp bình quân 
của người lao động
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CTY TNHH MTV DỊCH VỤ COÂNG ÍCH QUẬN 3
             Phòng kế hoạch Tài vụ

STT CHÆ TIEÂU THU NH PẬ

I Các khoản chi từ quỹ khen thưởng 3,526,204,000

1 Số chi quỹ khen thưởng năm 2013 (Người lao động) 3,384,150,000

2 Số chi quỹ khen thưởng năm 2013 (Ban điều hành) 142,054,000

II Các khoản chi từ quỹ phúc lợi 398,329,160

1 Quà phụ nữ 8/3/2013 và 20/10/2013 21,200,000

2 Thưởng học sinh giỏi + Bé khỏe bé ngoan năm 2013 14,500,000

3 Quà Tết thiếu nhi 1/6/2013 24,300,000

4 Mua bánh trung thu cho các cháu và CBCNV Công ty  năm 2013 86,610,360

5 Trợ cấp tang lễ tứ thân phụ mẫu, viếng tang thăm hỏi các đơn vị liên quan. 13,763,000

6 Trợ cấp thăm hỏi ốm đau nằm viện (11 trường hợp) 3,400,000

7 Trợ cấp sinh con (2 trường hợp) 2,000,000

8 Chi tàu xe cho CBCNV về quê thăm cha mẹ vợ + cha mẹ chồng (6 trường hợp) 6,456,000

9 Chi nghĩ mát Vũng Tàu 2013 224,099,800

10 Trợ cấp kết hôn (2 trường hợp) 2,000,000

III Các khoản trợ cấp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc) 4,061,402,399

1 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế công ty đã trích nộp cho 316 lao động 3,196,596,399

2 864,806,000

IV Tai nạn lao động 39,753,450

39,753,450

C NGỘ 8,025,689,009

Ngaøy 11 thaùng 4 Naêm 2014
LẬP BIỂU                                      KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC

          Trần Thị Thu Thảo                                       Vũ Vũ Bá                                                      Vũ Thị Tường Vy

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬP VÀ CÁC KHOẢN NGHĨA VỤ 
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

Mỗi năm công tác được trợ cấp nửa tháng lương và các khoản phụ cấp đúng 
theo chế độ, tổng cộng đã giải quyết  25 trường hợp

Trong năm đã có 10 trường hợp tai nạn lao động. Đã thanh toán đủ các chi phí 
thuốc điều trị đến khi dứt bệnh. 
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